PHỤ LỤC
NỘI DUNG, QUY MÔ, KHỐI LƯỢNG DỰ KIẾN
CÔNG TÁC KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Dự án: Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
(Kèm theo Công văn số 3998/SVHTTDL-VP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông báo bổ sung nội dung, quy mô, khối lượng và chi phí dự kiến công tác khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật để các đơn vị Tư vấn làm cơ sở xây dựng báo giá chi tiết, thống nhất, có thể so sánh, đánh giá theo đúng yêu cầu tại Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.
I. QUY MÔ, PHẠM VI KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Phạm vi đơn vị, địa bàn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: Số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
2. Phạm vi hệ thống, lĩnh vực khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Khảo sát phục vụ đầu tư 04 hợp phần thuộc quy mô dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm:
- Số hóa và chuẩn hóa dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số hóa hồ sơ, tư liệu, tài liệu đối với 100% các di tích thuộc phạm vi đầu tư, đồng thời thực hiện số hóa chuyên sâu đối với 50-60 di tích tiêu biểu theo thứ tự ưu tiên là di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, sau đó đến các di tích cấp tỉnh có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và khả năng khai thác du lịch;
- Xây dựng bản đồ số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng bản đồ số chuyên ngành trên cơ sở khai thác và tích hợp với nền tảng bản đồ số dùng chung của tỉnh. Bản đồ số sẽ được tổ chức theo hướng tích hợp dữ liệu không gian của các di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch, thiết chế văn hóa, cơ sở thể thao và các đối tượng quản lý chuyên ngành khác, qua đó hình thành công cụ trực quan phục vụ quản lý nhà nước và quảng bá du lịch;
- Xây dựng, nâng cấp và tích hợp cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế thừa hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Du lịch tỉnh Quảng Trị đã được đầu tư trước đây, trên cơ sở đó thực hiện nâng cấp và mở rộng phạm vi quản lý dữ liệu cho toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thuê hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin: Dự án thực hiện thuê hạ tầng điện toán đám mây (Cloud) trong thời gian 03 năm để phục vụ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và lưu trữ dữ liệu số hóa. Việc thuê hạ tầng được thực hiện theo hướng bảo đảm tính ổn định, linh hoạt, khả năng mở rộng và đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài của hệ thống.
3. Phạm vi dữ liệu, quy trình nghiệp vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, hồ sơ, tài liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xác định phạm vi, thành phần và khối lượng dữ liệu cần số hóa, chuẩn hóa, tạo lập và tích hợp; khảo sát các đối tượng, thông tin phục vụ xây dựng bản đồ số; rà soát quy trình nghiệp vụ, nhu cầu quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu; đánh giá hiện trạng hệ thống, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề xuất phạm vi, giải pháp, quy mô và yêu cầu kỹ thuật phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
4. Quy mô đầu tư và thời gian thực hiện
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng) từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện đầu tư dự án: năm 2026 - 2028.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Nội dung khảo sát
	TT
	Nội dung khảo sát
	Mô tả, phạm vi khảo sát

	1
	Xây dựng phương án, kế hoạch khảo sát
	Xác định mục tiêu, đối tượng, phương pháp, thời gian, tiến độ và tổ chức thực hiện khảo sát trên toàn bộ phạm vi đầu tư của dự án.

	2
	Lập mẫu phiếu khảo sát, phiếu điều tra
	Thiết kế bộ phiếu khảo sát/phỏng vấn phù hợp với từng nhóm đối tượng: lãnh đạo Sở, các phòng ban chức năng, các đơn vị sử dụng.

	3
	Khảo sát hiện trạng tư liệu, hiện vật
	Khảo sát tại Sở và các đơn vị trực thuộc để xác định: các loại dữ liệu hiện đang quản lý thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tồn tại dưới dạng hồ sơ giấy, file mềm, hình ảnh, Video, dữ liệu trên các phần mềm hoặc CSDL hiện có, dữ liệu bản đồ, tọa độ, dữ liệu không gian; Số lượng, dung lượng, thời gian hình thành và mức độ đầy đủ của dữ liệu; Tính chính xác của dữ liệ

	4
	Chi phí  Khảo sát điều kiện thực địa số hóa
	Khảo sát bao gồm các đối tượng cần đưa lên bản đồ số và thông tin cụ thể của các đối tượng như: tên, địa chỉ, vị trí tọa độ, hình ảnh, hồ sơ và các tài liệu liên quan, ranh giới và diện tích, hiện trạng dữ liệu GIS,…

	5
	Chi phí Khảo sát tọa độ & Dữ liệu không gian (GIS)
	Khảo sát bao gồm các đối tượng cần đưa lên bản đồ số và thông tin cụ thể của các đối tượng như: tên, địa chỉ, vị trí tọa độ, hình ảnh, hồ sơ và các tài liệu liên quan, ranh giới và diện tích, hiện trạng dữ liệu GIS,…

	6
	Chi phí Khảo sát hạ tầng kết nối và Điểm truy cập
	Khảo sát nhu cầu về hạ tầng điện toán đám mây phục vụ vận hành hệ thống và lưu trữ dữ liệu số hóa, bao gồm quy mô dữ liệu, tài nguyên máy chủ, lưu trữ, băng thông, số lượng người dùng và khả năng mở rộng; khảo sát yêu cầu sao lưu, phục hồi dữ liệu, giám sát và vận hành hệ thống; rà soát hiện trạng và yêu cầu về quản lý truy cập, xác thực, bảo vệ dữ liệu, giám sát và phòng chống tấn công mạng; xác định các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ của hệ thống, làm cơ sở xác định quy mô, giải pháp và các dịch vụ hạ tầng, an toàn thông tin cần thuê

	7
	Chi phí Khảo sát CSDL hiện hữu
	Gồm các phần mềm, hệ thống thông tin đang được sử dụng; Các CSDL hiện có của ngành; Kiến trúc, công nghệ, hệ quản trị CSDL đang sử dụng; Cách thức cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu; Các tài khoản, phân quyền người dùng; Khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; Xác định các hệ thống cần tích hợp, liên thông hoặc chuyển đổi dữ liệu

	8
	Chi phí Khảo sát quy trình nghiệp vụ
	Mục tiêu cần xác định những thông tin nào cần quản lý trên CSDL; Đơn vị tạo lập dữ liệu; Đơn vị được cập nhật dữ liệu; Đơn vị được khai thác dữ liệu; Quy trình tiếp nhận, cập nhật, phê duyệt dữ liệu; Các chức năng tra cứu, tìm kiếm, thống kê, bản đồ cần; Nhu cầu chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác;…

	9
	Lập Báo cáo kết quả khảo sát
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát; lập Báo cáo kết quả khảo sát làm cơ sở lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.


2. Nội dung lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
	TT
	Nội dung công việc
	Chuyên gia đảm nhiệm

	1
	Đánh giá sự tuân thủ Kiến trúc và Quy hoạch
	Chuyên gia Giải pháp / Kiến trúc sư hệ thống.

	2
	Thiết kế sơ bộ và xây dựng yêu cầu kỹ thuật
	Chuyên gia kỹ thuật phần mềm, Chuyên gia Hạ tầng phần cứng, Chuyên gia An toàn thông tin, 

	3
	Lập phương án tổ chức quản lý, triển khai và vận hành
	Chuyên gia Quản lý dự án.

	4
	Lập Tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn
	Chuyên gia Tài chính - Kế toán / Chuyên gia Lập dự toán.

	5
	Phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá tác động
	Chủ nhiệm lập báo cáo / Chuyên gia Kinh tế.

	6
	Hoàn thiện hồ sơ và bảo vệ BCNCKT
	Chủ nhiệm lập báo cáo (Tổng hợp chung).


III. ĐỀ XUẤT KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đề xuất khung khối lượng tham chiếu như sau, làm cơ sở kiểm tra, đánh giá tính hợp lý của báo giá:
1. Khối lượng khảo sát
	TT
	Nội dung khảo sát
	Khối lượng tham chiếu (chuyên gia)
	Khối lượng tham chiếu
(ngày)
	Tổng

	1
	Chi phí xây dựng phương án khảo sát
	1
	3
	3

	2
	Chi phí lập mẫu phiếu khảo sát
	1
	4
	4

	3
	Chi phí khảo sát hiện trạng tư liệu, hiện vật
	2
	6
	12

	4
	Chi phí  Khảo sát điều kiện thực địa số hóa
	1
	5
	5

	5
	Chi phí Khảo sát tọa độ & Dữ liệu không gian (GIS)
	2
	6
	12

	6
	Chi phí Khảo sát hạ tầng kết nối và Điểm truy cập
	2
	5
	10

	7
	Chi phí Khảo sát CSDL hiện hữu
	1
	4
	4

	8
	Chi phí Khảo sát quy trình nghiệp vụ
	2
	4
	8

	9
	Chi phí lập Báo cáo kết quả khảo sát
	2
	3
	6

	
	Tổng cộng 
	
	
	64


2. Khối lượng lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
	TT
	Nội dung công việc
	Khối lượng tham chiếu (ngày)
	Khối lượng tham chiếu (chuyên gia)
	Tổng
(chuyên gia/ngày)

	1
	Đánh giá sự tuân thủ Kiến trúc và Quy hoạch
	25
	2
	50

	2
	Thiết kế sơ bộ và xây dựng yêu cầu kỹ thuật
	21
	3
	63

	3
	Lập phương án tổ chức quản lý, triển khai và vận hành
	25
	2
	50

	4
	Lập Tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn
	14
	1
	14

	5
	Phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá tác động
	16
	2
	32

	6
	Hoàn thiện hồ sơ và bảo vệ BCNCKT
	7
	2
	14

	
	Tổng cộng 
	
	
	223


IV. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA
1. Căn cứ áp dụng định mức, đơn giá
Việc xác định chi phí của từng nội dung công việc cấu thành dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án phải căn cứ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực đang thực hiện, gồm:
- Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 và Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số, trong đó khoản 3 Điều 44 và Điều 45 quy định về công tác khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật;
- Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 7/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;
- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - áp dụng tham khảo để đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý của chi phí xác định theo phương pháp chuyên gia;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị.
2. Nguyên tắc xác định chi phí
Việc xác định chi phí cấu thành tổng mức đầu tư của dự án phải bảo đảm:
a) Đồng bộ, logic: thống nhất phương pháp, đơn giá, hệ số giữa các nội dung công việc và các gói thầu; khối lượng tương ứng quy mô, mức độ phức tạp từng hợp phần.
b) Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật: đáp ứng mục tiêu đầu tư với chi phí hợp lý nhất, bảo đảm chức năng, hiệu năng, an toàn thông tin và khả năng mở rộng.
c) Khả thi, tuân thủ pháp luật: phù hợp định mức, đơn giá của cơ quan có thẩm quyền; nội dung chưa có định mức phải thuyết minh phương pháp và cơ sở tính toán.
d) So sánh, vận dụng phù hợp: đối chiếu khung tham chiếu tại Mục III; chênh lệch lớn phải giải trình.
đ) Tiết kiệm, chống lãng phí: không đưa vào dự toán chi phí không có căn cứ hoặc vượt định mức; loại bỏ khối lượng, chi phí trùng lặp.
3. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia
Các đơn vị Tư vấn tham gia nộp hồ sơ năng lực và báo giá chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp lý và hợp pháp đối với toàn bộ nội dung do đơn vị mình lập.
Đơn vị Tư vấn được lựa chọn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ đầu tư về chất lượng sản phẩm tư vấn, về sự phù hợp của khối lượng, chi phí do mình lập với quy định của pháp luật hiện hành; có trách nhiệm giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi cơ quan có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư yêu cầu.
